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Thứ hai ngày 23 tháng 3 năm 2020

TIẾNG VIỆT
A. Bài đọc                                                                                         

1.Đọc và phân tích  các tiếng sau:

	mơ
	dây
	nhà  
	mãnh
	vịnh
	hòe
	thợ
	  quý


2. Đọc các từ:  củ sắn, nhạc cụ, gió mát, lá me
3. Đọc đoạn: Trăng rằm sáng vằng vặc. Trăng tỏa sáng khắp sân. Các bạn nam làm trò ầm ĩ mà chẳng hề bị la mắng. Đám bạn nữ thì lặng lẽ, rì rầm tâm sự. 

 B. Bài viết     (PHỤ HUYNH ĐỌC BÀI CHO CON VIẾT VÀO VỞ)
a) Nghe – viết  (7 điểm ):     Nhớ bà


Bà vẫn ở quê. Bé rất nhớ bà.


Bé nhớ, có lần bà bị cảm. Ba ra trạm xá nhờ cô y tá về khám.

                            (HS có thể không viết hoa ở thời điểm này)
b) Điền vào chỗ trống c, k hay q (3 điểm):     ...uả cam, ...ô giáo, ...ê ghế     
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MÔN TOÁN
Phần I: Trắc nghiệm

     Khoanh  vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

	Câu 1. Số “tám” được viết là:

        A. 7               B. 8              C. 9
	Câu 4.     3 + 4  - 2 =  ...

        A. 9             B. 7             C. 5

	Câu 2. Số liền trước số 9 là:

      A. 7               B. 8                C. 9
	Câu 5.    Số cần điền vào ô trống:      
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                  < 7 + 1 là:

A. 7                B. 8                 C. 9

	     Câu 3. Số bé nhất có hai chữ số là:      

     A. 10               B. 9               C. 0
	Câu 6.    Dấu cần điền vào ô trống là: 

    5 + 3 = 7        1  là:

A. =                 B.   +               C.   -

	Câu 7.   Có ... hình tam giác
  A. 1       

  B. 2             

  C. 3                                         


	


Phần II: Bài tập  (HS LÀM BÀI VÀO VỞ)
Bài 1.  Tính:

                5                                                        10

            +  3                                                      -   5

Bài 2. Tính:

      10 – 3 – 4 =                             3 + 5 + 2 =
Bài 3. Viết phép tính thích hợp   
               Mai        : 5  cái nơ
               Lan        : 4  cái nơ
              Có tất cả :  ... cái nơ ?
Thứ ba ngày 24 tháng 3 năm 2020
TOÁN

(HS LÀM BÀI VÀO VỞ)

Bài 1. Viết các phép cộng có kết quả bằng 6:

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Bài 2. Tính






    ……                    ……                    ……                   …….                 ……..                    

Bài 3. Số?

	…  +  2  =  6
	1  +  …  =  6
	1 + 5 –  …  = 3

	6   – …  =  0
	…  +   0  =  6
	…  – 2 – 0  = 4


Bài 4.  >, <, =?

6 – 0 ….  0 


6  ….  1 + 4 


6 – 4 + 2 … 2 + 2 

5 – 2 ….  4 


5  ….  6 – 2 


5 – 2 + 3 … 0 + 6

Bài 5. Viết các phép tính thích hợp:

       


Bài 6. Trong hình bên có:

    …… hình tam giác.

TIẾNG VIỆT
Đọc – viết: (Các em luyện đọc rồi viết bằng bút mực vào vở chính tả ở nhà.)

         Nhà bé Ngát ở phố. Ngày Chủ Nhật, bố mẹ cho Ngát về nhà bà. Nhà bà rất mát mẻ và có đủ thứ: ngô, sắn, quả nhãn, quả cam, quả khế, … Ở sân nhà bà có cả đàn gà. Ngát về nhà bà, bà tất bật lo cho bé.

Thứ tư ngày 25 tháng 3 năm 2020

TOÁN

(HS LÀM BÀI VÀO VỞ)

Bài 1. Tính:

	1 + 6 = …
	7 – 3 = …
	7 + 0 = …
	7 – 0 = …

	2 + 5 = …
	7 – 2 = …
	6 + 1 = …
	7 – 1 = …


Bài 2. Tính:






    ……              ……                ……                …….              ……..              …….. 
Bài 3. Số?

             + 2                 - 3                 + 2                - 4

                - 6              + 7                - 4                + 3                + 1


Bài 4.  >, <, =?

	3 + 4 ….7
	3 + 5 …. 7 – 1 
	7 – 2 …. 7 – 3 

	7 – 2 …. 6
	4 + 0 …. 7 – 3
	7 + 0 …. 7 – 0


Bài 5. Viết phép tính thích hợp:

a,                                                                               b, 
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TIẾNG VIỆT

*/ Đọc:

	an
	at
	ăn
	ăt
	ân
	ât

	am
	ap
	ăm
	ăp
	âm
	âp

	ang
	ac
	ăng
	ăc
	âng
	âc


Bé Lâm tập đi

          Nhà bạn Giang có bé Lâm. Bé đang lẫm chẫm tập đi. Bé chăm chỉ lần ghế tập đi khắp nhà. Có khi vấp ngã, bé i ỉ nhè. Giang dỗ bé, Giang chẳng hề mắng bé. Bé rất quý Giang. 

*/ Bài tập:   

*/ Viết: Bố mẹ học sinh đọc từng tiếng (hoặc từ dễ viết) cho con viết  vào vở
Bé Lâm tập đi

          Bé Lâm đang lẫm chẫm tập đi. Bé chăm chỉ lần ghế tập đi khắp nhà.

Thứ năm ngày 26 tháng 3 năm 2020

TOÁN

(HS LÀM BÀI VÀO VỞ)

Bài 1. Viết 5 phép tính có kết quả bằng 9:

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Bài 2. Tính :

	8 – 1 = …
	8 – 0 = …
	8 – 2 – 3 = …
	8 – 0 – 5 = …

	5 + 4 = …
	3 + 5 = …
	9 – 4 – 3 = …
	7 + 2 – 0 = …

	8 – 5 = …
	0 + 9 = …
	2 + 3 + 4 = …
	9 – 1 – 5 = …


Bài 3. Tính:






    ……              ……                ……                …….              ……..              ……..            
Bài 4. Số?

	3 + … = 8
	8 - … = 0
	9 - 6 - … = 2 

	5 + … = 9
	… - 4 = 5
	8 - … - 4 = 1

	… + 6 = 8
	… - 2 = 6
	9 - … - 2 = 5


Bài 5. Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:

	7 + 1 … 8 + 1
	6 + 3 … 5 + 4
	4 + 5 … 9 – 0

	7 + 2 … 8 + 1
	8 – 6 … 9 – 6
	8 – 3 … 8 – 4 

	8 – 0 … 9 – 2 
	7 + 2 … 3 + 5
	9 – 4 … 9 – 6


Bài 4. Viết phép tính thích hợp:







TIẾNG VIỆT
*/ Đọc:

	anh
	ach
	ênh
	êch
	inh
	ich


Anh Minh
          Nhà bác Khoa có anh Minh. Anh Minh thật thà và chăm chỉ làm đỡ bố mẹ. Anh ăn mặc rất sạch sẽ chứ chẳng lếch thếch, nhếch nhác. Sáng sáng, anh Minh sang nhà bé, anh rất lịch sự. Cả gia đình bé quý anh Minh.

*/ Bài tập:   

Điền vào chỗ chấm:

	a, c, k, hay q:

… ính nể

… ua cảm

…  ánh  … am
	b, ng hay ngh:

  …   ênh    …  ang

tinh    …   ịch

…   ạnh trê


*/ Viết: Bố mẹ học sinh đọc từng tiếng (hoặc từ dễ viết) cho con viết vào vở.

Anh Minh

          Anh Minh thật thà và chăm chỉ làm đỡ bố mẹ. Anh ăn mặc rất sạch sẽ chứ chẳng lếch thếch, nhếch nhác.

Thứ sáu ngày 27 tháng 3 năm 2020

TOÁN

(HS LÀM BÀI VÀO VỞ)
Bài 1. Tính :

	5  +  5 = ….
	9 + 1 = …
	10 – 2 = …
	  7 + 3 – 8 = …

	6  +  3 = ….
	1 + 9 = ...
	10 – 3 =….
	  6 + 1 + 3 = ...

	4  +  5 = ….
	3 + 7 = …
	10 – 4 = ….
	10 – 7 + 3 = …

	7  +  3 = ….
	5 + 3 = …
	10 – 5 = ….
	   7 + 1 + 2 = …


Bài 2. Tính:



       ……              ……                ……                …….              ……..              ……..            
Bài 3. Số?

               - 6              + 4               + 2                                + 4
       - 2               + 5  


               + 5             - 7               + 0
                             + 2             - 9                + 3


Bài 4. Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:

	10 – 1  …  6 + 2 
	6 + 4  ...  9 – 5 
	4 + 3  ...  7 + 1

	10 – 5  …  4 + 3
	8 – 3  …  7 – 5 
	8 – 5  …  9 – 6 

	2 + 2  …  10 – 6 
	10 + 0  ...  10 – 0 
	10 – 4  …  7 + 2 



Bài 5. Trong hình bên có:

a) ………… hình tam giác.

b) ………… hình vuông.

TIẾNG VIỆT
*/ Đọc:

	ai
	ay
	ây
	ao
	au
	âu


Bà bị cảm

       Bà bé Hảo chẳng may bị cảm. Bố bé nhờ bác sĩ về khám bệnh cho bà. Mẹ bé thì nấu cháo cho bà ăn để giải cảm. Bé Hảo mang khăn cho bà lau. Cả nhà chăm lo cho bà. Bố mẹ bé bảo: Bà sẽ mau lành bệnh, bé an tâm nhé!
*/ Bài tập. Vẽ và đưa tiếng vào mô hình:

	
			

	
	

	



              bảo                                  lau                                 nấu
*/ Viết: Bố mẹ học sinh đọc từng tiếng (hoặc từ dễ viết) cho con viết vào vở.
Bà bị cảm

           Bố bé nhờ bác sĩ về khám bệnh cho bà. Mẹ bé nấu cháo cho bà ăn để giải cảm. Bé Hảo thì mang khăn cho bà lau.
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